DANH MỤC DỰ ÁN 1998-2008
	TT
	Tên đề tài, dự án 
	Chủ nhiệm 
	Cơ quan thực hiện
	Năm bắt đầu
	Năm kết thúc

	1
	Điều tra, đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bảo vệ môi trường bền vững ở vùng DT và MN (giai đoạn II)
	TS. Nguyễn Tiến Mạnh
	Viện Kinh tế Nông nghiệp
	1998
	1998

	2
	Điều tra, đánh giá và phương hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở vùng DT và MN (giai đoạn II)
	TS. Đặng Nghĩa Phấn
	TT Dân số-Lao động-Xã hội 

Hội Liên hiệp Hỗ trợ phát triển KHCN
	1998
	1998

	3
	Điều tra, đánh giá tác động của quá trình phát triển kinh tế xã hội đến đời sống của các dân tộc bản địa Tây Nguyên trong những năm đổi mới (giai đoạn II)
	TS. Nguyễn Văn Tiêm 
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	1998
	1998

	4
	Điều tra cơ bản tình hình xác lập cơ sở khoa học cho chiến lược phát triển phụ nữ vùng dân tộc và miền núi (giai đoạn I)
	TS. Lê Ngọc Thắng 
	Trường ĐH KHXH và NV
	1998
	1998

	5
	Điều tra cơ bản tình hình xác lập cơ sở khoa học cho chiến lược phát triển phụ nữ vùng dân tộc và miền núi (giai đoạn II)
	TS. Lê Ngọc Thắng 
	Trường ĐH KHXH và NV
	1999
	1999

	6
	Điều tra, đánh giá quá trình phân tầng xã hội ở vùng dân tộc và miền núi trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường (giai đoạn I)
	PGS.TS. Lê Du Phong
	Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển

Trường ĐH KTQD
	1998
	1998

	7
	Điều tra, đánh giá quá trình phân tầng xã hội ở vùng dân tộc và miền núi trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường (giai đoạn II)
	PGS.TS. Lê Du Phong
	Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển  Trường ĐH KTQD
	1999
	1999

	8
	Điều tra, đánh giá việc bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu dân tộc cổ truyền trong các dân tộc thiểu số Việt Nam (giai đoạn I)
	TS. Phan Quốc Kinh
	Đại học Y Thái Nguyên
	1998
	1998

	9
	Điều tra, đánh giá việc bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu dân tộc cổ truyền trong các dân tộc thiểu số Việt Nam (giai đoạn II)
	PGS.TS. Phan Văn Các
	Đại học Y Thái Nguyên
	1999
	1999

	10
	Điều tra, đánh giá việc bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu dân tộc cổ truyền trong các dân tộc thiểu số Việt Nam (giai đoạn III)
	PGS.TS. Phan Văn Các
	Đại học Y Thái Nguyên
	2000
	2000

	11
	Điều tra, đánh giá tình hình KT-XH vùng dân tộc và miền núi sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)
	PGS.TS. Đỗ Hoài Nam
	TT Khoa học – Xã hội và Nhân văn Quốc gia
	1999
	1999

	12
	Điều tra, đánh giá thực trạng và kiến nghị các giải pháp về tổ chức sản xuất nông nghiệp và kinh tế trang trại ở các tỉnh miền núi vùng cao phía Bắc-Việt Nam (giai đoạn I)
	GS.TS. Nguyễn Đình Hương
	Trường ĐH KTQD
	1999
	1999

	13
	Điều tra, đánh giá thực trạng và kiến nghị các giải pháp về tổ chức sản xuất nông nghiệp và kinh tế trang trại ở các tỉnh miền núi vùng cao phía Bắc-Việt Nam (giai đoạn II)
	GS.TS. Nguyễn Đình Hương
	Trường ĐH KTQD
	2000
	2000

	14
	Điều tra, đánh giá thực trạng tình hình chăn nuôi và thú y để đề xuất chủ trương và chính sách phát triển chăn nuôi góp phần xoá đói giảm nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc (giai đoạn I)
	TS. Nguyễn Bá Phái
	Viện nghiên cứu hợp tác KHKT Châu á-Thái Bình Dương
	2000
	2000

	15
	Điều tra, đánh giá thực trạng tình hình chăn nuôi và thú y để đề xuất chủ trương và chính sách phát triển chăn nuôi góp phần xoá đói giảm nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc (giai đoạn II)
	TS. Trần Công Xuân
	Viện nghiên cứu hợp tác KHKT Châu á-Thái Bình Dương
	2001
	2001

	16
	Điều tra, đánh giá tác động của công tác khuyến nông khuyến lâm đến phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ở vùng dân tộc miền núi Việt Nam (giai đoạn I)
	TS. Nguyễn Thái Văn 
	Trường cán bộ quản lý NN và PTNT I
	2000
	2000

	17
	Điều tra, đánh giá tác động của công tác khuyến nông khuyến lâm đến phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ở vùng dân tộc miền núi Việt Nam (giai đoạn II)
	TS. Nguyễn Thái Văn
	Trường cán bộ quản lý NN và PTNT I
	2001
	2001

	18
	Điều tra, đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc trong quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2010 ở vùng dân tộc và miền núi 
	Ths. Nguyễn Văn Chinh
	Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp
	2000
	2000

	19
	Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và một số giải pháp chủ yếu chuyển giao và triển khai những tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển KT – XH các xã thuộc chương trình 135 (giai đoạn I) 
	Đặng Nghĩa Phấn
	Ban TK 135

Liên hiệp Hỗ trợ KH và CN
	2000
	2000

	20
	Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và một số giải pháp chủ yếu chuyển giao và triển khai những tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển KT – XH các xã thuộc chương trình 135 (giai đoạn II) 
	Đặng Nghĩa Phấn
	Ban TK 135

Liên hiệp Hỗ trợ KH và CN
	2001
	2001

	21
	Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình và các hình thức kinh tế hợp tác ở các xã thuộc chương trình 135 (giai đoạn I)
	TS. Nguyễn Văn Tiêm
	Ban TK 135

TW Hội Nông dân Việt Nam
	2000
	2000

	22
	Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình và các hình thức kinh tế hợp tác ở các xã thuộc chương trình 135 (giai đoạn II)
	TS. Nguyễn Văn Tiêm
	Ban TK 135

TW Hội Nông dân Việt Nam
	2001
	2001

	23
	Điều tra, khảo sát hiện trạng nhu cầu đào tạo ở các xã thuộc CT 135
	PGS.TS. Lê Du Phong
	Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển 

Trường ĐH KTQD
	2000
	2001

	24
	Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường ở một số vùng khai khoáng tại các tỉnh miền núi (Bắc Cạn và Thái Nguyên). Đề xuất cơ chế chính sách quản lý môi trường hợp lý (giai đoạn I)
	GS. TSKH Quách Đăng Triều 
	Hội Hoá học Việt Nam
	2001
	2001

	25
	Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường ở một số vùng khai khoáng tại các tỉnh miền núi (Bắc Cạn và Thái Nguyên). Đề xuất cơ chế chính sách quản lý môi trường hợp lý (giai đoạn II)
	GS.TSKH Quách Đăng Triều
	Hội Hoá học Việt Nam 
	2002
	2002

	26
	Tổng kết, hệ thống phân vùng dự báo và đề xuất các chủ trương chính sách ứng phó hữu hiệu với các sự cố môi trường ở vùng dân tộc ít người và miền núi nước ta
	GS. TS. Nguyễn Trọng Yêm
	Viện Địa chất 
	2001
	2001

	26
	Điều tra tình hình vay và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng phục vụ người nghèo của đồng bào các xã đặc biệt khó khăn (giai đoạn I)
	KS. Hoàng Công Dung
	Vụ CSMN
	2002
	2002

	27
	Điều tra tình hình vay và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng phục vụ người nghèo của đồng bào các xã đặc biệt khó khăn (giai đoạn II)
	TS. Trần Văn Thuật
	Vụ CSMN
	2003
	2003

	28
	Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số miền núi phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước (giai đoạn I)
	Đ/c Trần Lưu Hải 
	Viện nghiên cứu thanh niên
	2002
	2002

	29
	Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số miền núi phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước (giai đoạn II)
	Đ/c Đặng Cảnh Khanh
	Viện nghiên cứu thanh niên
	2003
	2003

	30
	Điều tra đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân tộc 3 khu vực: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (giai đoạn I)
	TS. Bế Trường Thành
	Trung tâm nghiên cứu dân số và phát triển
	2002
	2002

	31
	Điều tra đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân tộc 3 khu vực: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (giai đoạn II)
	TS. Bế Trường Thành
	Trung tâm nghiên cứu dân số và phát triển
	2003
	2003

	32
	Điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ công chức dân tộc thiểu số và lập phương án đào tạo bồi dưỡng theo văn bản số 1189/CP của Thủ tướng CP (giai đoạn I)
	Đ/c Hoàng Đức Nghi

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDTMN
	TT bồi dưỡng cán bộ dân tộc 
	2002
	2002

	33
	Điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ công chức dân tộc thiểu số và lập phương án đào tạo bồi dưỡng theo văn bản số 1189/CP của Thủ tướng CP (giai đoạn II
	Đ/c Hoàng Đức Nghi

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDTMN
	
	2003
	2003

	34
	Điều tra, đánh giá thực trạng đời sống của đồng bào các dân tộc ở một số vùng căn cứ địa Cách mạng
	TS. Lê Kim Khôi
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	2003
	2003

	35
	Điều tra, đánh giá, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc (thực hiện Nghị quyết TW 5, khoá IX)
	PGS. TS. Lê Ngọc Thắng
	Viện Dân tộc
	2003
	2003

	36
	Khảo sát, nghiên cứu tình hình thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường ở Tây Nguyên
	TS. Lê Hải Đường
	Viện Dân tộc
	2003
	2003

	37
	Nghiên cứu, xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi.


	TS. Phan Văn Hùng
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	2003
	2003

	38
	§iÒu tra, kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn tù nhiªn và bảo vệ môi trường tại Phia Đén, tỉnh Cao Bằng
	KS. Ng«n NghiÖp
	Vô Tuyªn truyÒn
	2003
	2003

	39
	Điều tra cơ bản về dân tộc Rơ Măm
	TS. Phan Văn Hùng
	Viện Dân tộc
	2004
	2004

	40
	Điều tra cơ bản về dân tộc Brâu
	TS. Lê Hải Đường
	Viện Dân tộc
	2004
	2004

	41
	Điều tra cơ bản về dân tộc Ơ đu
	Ông Lô Xuân Viết
	Ban Dân tộc Nghệ An
	2004
	2004

	42
	Điều tra cơ bản về dân tộc Cống
	Th.s Nguyễn Minh Duy
	Vụ Chính sách Dân tộc
	2004
	2004

	43
	Điều tra cơ bản dân tộc Si La
	Ông Vương Minh Ón 
	
	2004
	2004

	44
	Điều tra thực trạng đời sống các dân tộc ở một số vùng căn cứ cách mạng - giai đoạn II.
	TS.Lê Kim Khôi
	Vụ Kế hoạch TC
	2004
	2004

	45
	Điều tra đánh giá, đề xuất các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số-giai đoạn II.
	PGS.TS.Lê Ngọc Thắng
	Viện Dân tộc
	2004
	2004

	46
	Dự án: Xây dựng mô hình phát triển bền vững tại bản Đồng Xiền, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
	Ths. Hoàng Công Dũng
	Viện Dân tộc
	2004
	2004

	47
	Điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua 
	TS. Lê Kim Khôi
	Vụ KHTC
	2005
	2005

	48
	Điều tra xây dựng tiêu chí xác định dân tộc đặc biệt khó khăn
	BS. Trịnh Công Khanh
	
	2005
	2005

	49
	Điều tra, đánh giá hiệu qủa đầu tư của CT 135 và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đầu tư phát triển các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010
	Ts. Hoàng Văn Phấn
	
	2005
	2005

	50
	Điều tra cơ bản tình hình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ
	CN. Phạm Văn Thới
	
	2005
	2005

	51
	Điều tra cơ bản dân tộc Cờ Lao
	TS. Lê Kim Khôi
	Vụ KHTC
	2006
	2006

	52
	Điều tra cơ bản dân tộc Mảng
	Ths. Nguyễn Lâm Thành
	
	2006
	2006

	53
	Điều tra cơ bản dân tộc La Hủ
	KS. Vi Xuân Hoa
	Vụ CSDT
	2006
	2006

	54
	Điều tra cơ bản dân tộc Lự
	PGS.TS. Lê Ngọc Thắng
	Viện Dân tộc
	2006
	2006

	55
	Điều tra, đánh giá tăng trưởng giảm nghèo một số vùng miền núi phía Bắc
	TS. Lò Giàng Páo
	Viện Dân tộc
	2006
	2006

	56
	Điều tra, đánh giá thực trạng canh tác nương rẫy truyền thống và giải pháp hỗ trợ người dân miền núi, vùng cao kỹ thuật canh tác nông, lâm nghiệp trên đất dốc
	GS. TSKH. Đỗ Đình Sâm
	
	2007
	2007

	57
	Điều tra, đánh giá một số hoặ động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS
	TS. Phan Văn Hùng
	Viện Dân tộc
	2007
	2007

	58
	Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi đông bắc, tây bắc
	TS. Lê Kim Khôi
	Vụ KHTC
	2007
	2007

	59
	Điều tra, đánh giá thực trạng việc sử dụng học sinh, sinh viên người DTTS 
	TS. Nguyễn Hữu Ngà
	Trường Cán bộ Dân tộc
	2007
	2007

	60
	Điều tra, đánh giá thực trạng phổ cập tiểu học, trung học cơ sở ở khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn
	KS. Vi Xuân Hoa
	Vụ Chính sách Dân tộc
	2007
	2007

	61
	Điều tra, đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường một số điểm du lịch vùng DTTS và miền núi
	Ths. Phan Hồng Minh
	Viện Dân tộc
	2007
	2007

	62
	Điều tra, đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức người DTTS trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
	TS. Trịnh Quang Cảnh
	Trường Cán bộ Dân tộc
	2008
	2008

	63
	Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi Tây nguyên, Tây nam bộ
	TS. Lê Kim Khôi
	Vụ KHTC
	2008
	2008

	64
	Điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên DTTS nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên DTTS giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá
	
	
	2008
	2008

	65
	Điều tra, đánh giá đời sống đồng bào DTTS tái định cư của một số dự án  thuỷ điện
	KS. Vi Xuân Hoa
	Vụ Chính sách Dân tộc
	2008
	2008

	66
	Điều tra, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các DTTS Việt Nam
	TS. Phan Văn Hùng
	Viện Dân tộc
	2008
	2008




ST: TS. Nguyễn Bình Minh

